
Mã SV Mã lớp

2213190080 ANH CGM2131V

2213190110 HÀ CGM2131V

2213190174 NGÂN CGM2131V

2213190252 THÚY CGM2131V

2213190260 THƯƠNG CGM2131V

2213190266 TRANG CGM2132V

2213190271 TRANG CGM2132V

2213190016 HÂN CGM2133V

2213190021 HUỲNH CGM2133V

2213190172 MY CGM2133V

2213190176 NGÂN CGM2133V

2213190181 NGHIỆP CGM2133V

2213190185 NGỌC CGM2133V

2213190233 THẢO CGM2133V

2213190258 THƯ CGM2133V

2213190109 HÀ CGM2134V

2213190134 HÓA CGM2134V

2213190138 HUỆ CGM2134V

2213190035 NGỌC CGM2134V

2213190269 TRANG CGM2134V

2213190289 TÚ CGM2134V

Số SV trong danh sách: 21         Số SV dự thi: _____

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2017

21 PHẠM THỊ CẨM 03/03/1994

20 LÊ THỊ 07/02/1994

19 NGUYỄN BÍCH 19/07/1995

18 NGUYỄN THỊ THANH 19/10/1990

17 PHAN THỊ 04/09/1988

16 NGUYỄN THỊ THU 01/08/1986

15 NGUYỄN THỊ MINH 06/04/1991

14 PHẠM NGỌC THANH 18/06/1989

13 NGUYỄN NHƯ 01/12/1990

12 PHAN HỒNG 16/06/1991

11 NGUYỄN THỊ KIM 31/08/1993

10 NGUYỄN THỊ KIỀU 06/10/1994

9 NGUYỄN HOÀNG NHƯ 20/11/1993

8 VÕ KIM 29/05/1994

7 NGUYỄN THỊ MỸ 15/06/1988

6 ĐÀO THỊ KIM 12/07/1993

5 NGÔ HOÀI 18/05/1995

4 NGUYỄN HỒNG 22/12/1994

3 BÙI MAI TRÚC 18/07/1995

2 PHẠM THỊ THU 27/02/1994

1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/07/1994

Nhóm thi:   CGM213V_863009  - Tổ: 001 - Đợt: 1 - Ngày thi:  - Giờ thi:  - Phòng thi:

STT Họ và tên SV Ngày sinh Điểm số Điểm chữ Ghi chú

___________________ _________________________

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

Học kỳ 3 - Năm học 2015 - 2016

Học phần: Phương pháp nghiên cứu KHGD (863009)

UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mã SV Mã lớp

2213190080 ANH CGM2131V

2213190106 GIÀU CGM2131V

2213190023 LAN CGM2131V

2213190037 NHI CGM2131V

2213190209 PHỤNG CGM2131V

2213190049 THI CGM2131V

2111190196 TIÊN CGM2131V

2213190058 TRÂM CGM2131V

2213190303 VÂN CGM2131V

2213190206 NƠ CGM2132V

2213190226 TÂM CGM2132V

2213190266 TRANG CGM2132V

2213190016 HÂN CGM2133V

2213190172 MY CGM2133V

2213190176 NGÂN CGM2133V

2213190181 NGHIỆP CGM2133V

2213190185 NGỌC CGM2133V

2213190233 THẢO CGM2133V

2213190258 THƯ CGM2133V

2213190288 TÚ CGM2133V

2213190109 HÀ CGM2134V

2213190134 HÓA CGM2134V

2213190138 HUỆ CGM2134V

2213190035 NGỌC CGM2134V

2213190191 NHÃ CGM2134V

2213190200 NHIÊN CGM2134V

2213190224 TÂM CGM2134V

2213190238 THI CGM2134V

2213190264 TỚI CGM2134V

2213190269 TRANG CGM2134V

2213190289 TÚ CGM2134V

2213190307 VY CGM2134V

Số SV trong danh sách: 32       Số SV dự thi: _____

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2017

32 NGUYỄN THỊ 31/05/1994

31 PHẠM THỊ CẨM 03/03/1994

30 LÊ THỊ 07/02/1994

29 ĐẶNG THỊ BĂNG 29/10/1993

28 PHẠM THỊ ANH 05/04/1991

27 NGUYỄN NỮ MINH 10/09/1993

26 HỒ THỊ TUYẾT 01/11/1988

25 NGUYỄN PHAN THANH 22/02/1994

24 NGUYỄN BÍCH 19/07/1995

23 NGUYỄN THỊ THANH 19/10/1990

22 PHAN THỊ 04/09/1988

21 NGUYỄN THỊ THU 01/08/1986

20 LÊ THỊ 20/10/1995

19 NGUYỄN THỊ MINH 06/04/1991

18 PHẠM NGỌC THANH 18/06/1989

17 NGUYỄN NHƯ 01/12/1990

16 PHAN HỒNG 16/06/1991

15 NGUYỄN THỊ KIM 31/08/1993

14 NGUYỄN THỊ KIỀU 06/10/1994

13 VÕ KIM 29/05/1994

12 ĐÀO THỊ KIM 12/07/1993

11 TRẦN THANH 05/10/1993

10 TẠ NỮ RI 16/07/1993

9 NGUYỄN THỊ THU 03/12/1982

8 NGUYỄN THỊ NGỌC 21/10/1995

7 NGÔ THỊ KIỀU 20/11/1989

6 LÊ THỊ MAI 20/03/1995

5 LƯƠNG THỊ TIỂU 15/11/1995

4 NGUYỄN THẢO 08/08/1995

3 NGUYỄN THỊ NGỌC 27/05/1995

2 TRẦN THỊ NGỌC 04/06/1994

1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/07/1994

Nhóm thi:   CGM213V_863010  - Tổ: 001 - Đợt: 1 - Ngày thi:  - Giờ thi:  - Phòng thi:

STT Họ và tên SV Ngày sinh Điểm số Điểm chữ Ghi chú

___________________ _________________________

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

Học kỳ 3 - Năm học 2015 - 2016

Học phần: Quản lý HCNN & QL Ngành GD-ĐT (GDMN) (863010)

UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


